
BS, DS

và CN

ĐD, KTV,

NV khác
Hộ lý

BS, DS

và CN

ĐD, KTV,

NV khác
Hộ lý

BS, DS

và CN

ĐD, KTV,

NV khác
Hộ lý

BS, DS

và CN

ĐD, KTV,

NV khác
Hộ lý

BS, DS

và CN

ĐD, KTV,

NV khác
Hộ lý

BS, DS

và CN

ĐD, KTV,

NV khác
Hộ lý

BS, DS

và CN

ĐD, KTV,

NV khác
Hộ lý

1 24/24

2 24/24

3
24/24

12/24
BS Phong T.Loan,Ngân BS Túy Tiền,T.Vân BS Hiền

Lam,Lập,

Hen
BS Phong T.Loan,Ngân BS Túy Tiền,T.Vân BS Hiền

Lam,Lập,

Hen
BS Phong T.Loan,Ngân

4
24/24

12/24
BS Phước

Huyền,Vân,

Chi,C.Loan
Hương BS Nghĩa

Minh,Lan,

N.Thảo,Quyên
Phượng BS Hiền

Tuyền,X.Loan,

L.Thảo,Ven
Liên BS Phước

Huyền,Vân,

Chi,C.Loan
Hương BS Nghĩa

Minh,Lan,

N.Thảo,Quyên
Phượng BS Hiền

Tuyền,X.Loan,

L.Thảo
Liên BS Phước

Huyền,Vân,

Chi,C.Loan
Hương

24/24 BS Cao Thanh,Cao, Thúy,Tiên, Trí,Sang, BS Triết (TT) Thanh,Cao, BS Cao Thúy,Tiên, Trí,Sang, Thanh,Cao,

KHOA NỘI TIM MẠCH - LH

BS TRIẾT

KHOA NỘI TỔNG HỢP

BS SƠN

TRỰC BỆNH VIỆN BS HỒNG

THỨ SÁU (14/10/2016) THỨ BẢY (15/10/2016) CHỦ NHẬT (16/10/2016)

BAN GIÁM ĐỐC BS RĂNG BS SƠN BS RĂNG TS TRẠNG

DANH   SÁCH   TRỰC   BỆNH   VIỆN
(Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016)

SỐ 

TT
TÊN BỘ PHẬN

TUA 

TRỰ

C

THỨ HAI (10/10/2016) THỨ BA (11/10/2016) THỨ TƯ (12/10/2016) THỨ NĂM (13/10/2016)

Sôû Y Teá An Giang

BEÄNH VIEÄN ÑKKV TÆNH

Sôû Y Teá An Giang

BEÄNH VIEÄN ÑKKV TÆNH

Sôû Y Teá An Giang

BEÄNH VIEÄN ÑKKV TÆNH

Sôû Y Teá An Giang

BEÄNH VIEÄN ÑKKV TÆNH

Sôû Y Teá An Giang

BEÄNH VIEÄN ÑKKV TÆNH

Sôû Y Teá An Giang

BEÄNH VIEÄN ÑKKV TÆNH

Sôû Y Teá An Giang

BEÄNH VIEÄN ÑKKV TÆNH

5
24/24

12/24

BS Cao

BS Hưng

Thanh,Cao,

Phúc,Ba
Thúy BS Tuấn

Thúy,Tiên,

Bình,Xuân
Thủy BS Huy

Trí,Sang,

Trang,Tiên
Hằng

BS Triết (TT)

BS Trung

Thanh,Cao,

Phúc,Ba
Thêm

BS Cao

BS Hưng

Thúy,Tiên,

Bình,Xuân
Thúy BS Tuấn

Trí,Sang,

Trang,Tiên
Hằng BS Huy

Thanh,Cao,

Phúc,Ba
Thêm

6
24/24

12/24
BS Lộc (TT)

Thạch,Huy,

Đấu,Như
Thủy BS Vui (TT)

Hùng,Hoàng,

Tiên,Khôn
Hiền

BS Phương 

(TT)

Tuyến,Điền,

Phong,Diệu
T.Thủy BS Hạnh

Thạch,Huy,

Đấu,Như
Trinh BS Lộc (TT)

Hùng,Hoàng,

Tiên,Khôn
Thủy

BS Vui 

(TT)

Tuyến,Điền,

Phong,Diệu
Hiền

BS Phương 

(TT)

Thạch,Huy,

Đấu,Như
T.Thủy

    -Phòng sanh
Chi,Hằng,Sâm,

T.Nga,N.Lệ

T.Mai,Châu,Lin

h,

Hg.Yến,Tu.Anh

Hoàng,K.Anh,Anh

,

Trang,L.Nga

Chi,Hằng,Sâm,

T.Nga,N.Lệ

T.Mai,Châu,Linh,

Hg.Yến,Tu.Anh

Hoàng,K.Anh,Anh

,

Trang,L.Nga

Chi,Hằng,Sâm

,

T.Nga,N.Lệ
- Hậu phẫu H.Nga,H.Yến M.Lệ,Em Thọ,Phượng H.Nga,H.Yến M.Lệ,Em Thọ,Phượng H.Nga,H.Yến

    - Dưỡng nhi Tu.Mai Giang Chính Tu.Mai Giang Chính Tu.Mai

- Hậu sản Cúc Thúy Tuyết Hạnh Cúc Thúy Tuyết

9
24/24

12/24
BS Dũng Vân - Thanh Toán BS Dung Ni - Diễm Hương BS Lành Thái - Hiền Nguyệt BS Dũng Vân - Thanh Toán BS Dung Ni - Diễm Hương BS Lành Thái - Hiền Nguyệt BS Dũng Vân - Thanh Toán

24/24

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

KHOA NGOẠI CT-BỎNG

24/24

12/24

BS Phương

BS Hòa

Trúc,Giáh,My,

Hòa,L.Hải,Ng

a,

Hồng,Ngọc

A.Mai

KHOA NHIỄM

Vân
BS Thông

BS Dung

Chi,Thúy,Đoan,

Trâm,H,Ngọc,

Tuyền,Diễm,Hươn

g

Tiền

Trúc,Giáh,My,

Hòa,L.Hải,Nga,

Hồng,Ngọc

X.Mai
BS Duy

BS ThươL

Thủy,Khánh,An,

L.Anh,Thẳng,

Bích,Hai,Trang

Tiền
BS Duy

BS ThươL

Thủy,Khánh,An,

L.Anh,Thẳng,

Bích,Hai,Trang

BS Thông

BS Dung

Chi,Thúy,Đoan,

Trâm,H,Ngọc,

Tuyền,Diễm,Hươn

g

A.Mai
BS Phương

BS Hòa

BS Vinh

BS B.Liên
Hằng

8 KHOA NHI
12/24 BS Phương

BS Hòa

Trúc,Giáh,My,

Hòa,L.Hải,Nga,

Hồng,Ngọc

Vân

TrangLiên
BS H.Loan

BS Cường

BS Huy

BS B.Loan
Thủy

BS H.Loan

BS Cường
Liên7

K
H

O
A

 S
Ả

N

BS Vinh

BS B.Liên
Thủy Hằng

BS Vinh

BS B.Liên

BS Huy

BS B.Loan

10
24/24

12/24
BS Hòa Tâm - Triệu Huyền BS Thắng Xuân Vân BS Lành Tài - Hiền Huyền BS Hòa Tâm - Triệu Vân BS Thắng Xuân Huyền BS Lành Tài - Hiền Vân BS Hòa Tâm - Triệu Huyền

11 12/24
BS Thọ

BS Tấn

Thanh,Châu,

Mai,Uyển,Tuấn

Mai

Nhung

BS Châu

BS Mousa

Tư,P.Hùng,Thư,

Nhân,Hồng,Xuy

ên

Hoa

Lan

BS Vinh

BS Đào

Thạnh,Nghiên,An,

Ngân,Long,Hồng

Hòa

Liên

BS Thọ

BS Tấn

Thanh,Châu,

Mai,Uyển,Tuấn

Mai

Nhung

BS Châu

BS Mousa

Tư,P.Hùng,Thư,

Nhân,Hồng,Xuyê

n

Hoa

Lan

BS Vinh

BS Đào

Thạnh,Nghiên,An,

Ngân,Long,Hồng

Hòa

Liên

BS Thọ

BS Tấn

Thanh,Châu,

Mai,Uyển,Tuấ

n

Mai

Nhung

12
24/24

12/24

BS Điệp

BS Hùng

Thủy,Dũng,Nhi

,

Thịnh,Kiều,

Bích,Linh

Hoa

Nguyệ

t

BS Vân

BS Thủy

Thủy,Vân,Ngự,

Hợp,Tâm,Trí,Tri

nh

Hỏa

Dung

BS Quang

BS Khoa

Hương,Đức,Tuấn,

Hồng,Phương,Phụ

ng

Nguyệt

Quý

BS Điệp

BS Hùng

Thủy,Dũng,Nhi

,

Thịnh,Kiều,

Bích,Linh

Hoa

Nguyệ

t

BS Vân

BS Thủy

Thủy,Vân,Ngự,

Hợp,Tâm,Trí,Trin

h

Hỏa

Dung

BS Quang

BS Khoa

Hương,Đức,Tuấn,

Hồng,Phương,Phụ

ng

Nguyệt

Quý

BS Điệp

BS Hùng

Thủy,Dũng,Nh

i,

Thịnh,Kiều,

Bích,Linh

Hoa

Nguyệt

13 24/24 BS In BS Oanh BS Vũ BS In BS Oanh BS Vũ BS In

14 24/24 BS Sương BS Hiệp BS Nguyên BS Sương BS Hiệp BS Nguyên BS Sương

15 24/24 BS Khanh BS Thủy BS Tuấn BS Khanh BS Thủy BS Tuấn BS Khanh

- Phụ mổ
Vân,Gấm,

Bửu,Giang

Tiếng,K.Loan,

Nhung,Tín

Hòa,Hoa,

T.Loan,Tân

Vân,Gấm,

Bửu,Giang

Tiếng,K.Loan,

Nhung,Tín

Hòa,Hoa,

T.Loan,Tân

Vân,Gấm,

Bửu,Giang

- Gây mê
A.Hồng,Hưng,

Phượng

H.Mai,Điệp,

Pha
T.Mai,N.Dung

A.Hồng,Hưng,

Phượng

H.Mai,Điệp,

Pha
T.Mai,N.Dung

A.Hồng,Hưng,

Phượng
BS Chấn

Nga
BS Chánh

Tâm
BS Chánh

Tâm
BS Dũng

Trang
16

G
M

H
S

BS Chánh
Tâm24/24

12/24
BS Dũng

Trang
BS Chấn

Nga

Thủy

ThoaThoa

Sơn

Danh

Huy

Chương

Tâm

Tùng

Loan

Huy

Tùng

Loan

Thủy

Danh

Huy

KHOA MẮT

KHOA RHM

KHOA TMH

KHOA LAO

KHOA ICU

KHOA CẤP CỨU

Tâm

Sơn

Danh

Huy

Chương

X.QUANG

18 12/24 Thảo Trân Trường Thảo Trân Trường Thảo

19 12/24

20 12/24

21 12/24

22 12/24

 -Tài xế

 -Thang máy

 -Điện, nước

  -Bảo vệ
Hồng,Vi,Tặng,Ý,Tuấn,Hiền Thành,Vương,Việt,Minh,D.Tân,Hoàng

 H
C

Q
T

 

Thiện - Trung

P.Tân - Trường Lập - Tuấn

Hồng,Vi,Tặng,Ý,Tuấn,HiềnPhương,Sơn,H.Tân,Phi,B.Tùng Hồng,Vi,Tặng,Ý,Tuấn,Hiền Thành,Vương,Việt,Minh,D.Tân,Hoàng Phương,Sơn,H.Tân,Phi,B.Tùng

Thiện - Trung Thanh - Sang Linh - Phương Thiện - Trung Thanh - Sang Linh - Phương
12/24

Phong Hồ Thuận An

On - Tùng P.Tân - TrườngLập - Tuấn On - Tùng Lập - Tuấn

Liên - Thư Thơm - Khoa Linh - Dung

Thuận An Nhàn

PHÒNG KHTH Danh Thạnh GiangGiang

PHÒNG TVP Liên - Thư Thơm - Khoa Linh - Dung Bình - Vy

Quân - Anh - Yên Trang - Thành - Qui Sơn - Loan - Hoa

Nhàn Danh Thạnh

Quân

Phương
Hùng - Đệ Huy - Anh Nô - An Hùng - Đệ Huy - Anh Nô - An Hùng - Đệ

BS Thiện
Hường

BS Bình
Chỉ

KHOA DƯỢC

BS Mai

KHOA CNK

KH.XÉT NGHIỆM Sơn - Loan - Hoa Quân - Anh - Yên

BS Bình
Hường

BS Cường
Chỉ

BS Mai
Phương17

C
Đ

.H
A SIÊU ÂM 24/24

12/24

BS Thiện
Phương

C.Dung,Nhân Hồng B.Trân,Thư ChâuB.Trân,Thư Châu Phụng,Kiệt Linh- Hồi sinh B.Trân,Thư Châu Phụng,Kiệt Linh C.Dung,Nhân Hồng

23

Khoa Châu Huệ

Nguyệt Quân Hồng Loan Thọ Nguyệt

KhoaHuệChâuKhoa

Trang - Thành - Qui Sơn - Loan - Hoa

  -Bảo vệ

  -PCCC 
Hồng,Vi,Tặng,Ý,Tuấn,Hiền Thành,Vương,Việt,Minh,D.Tân,Hoàng Hồng,Vi,Tặng,Ý,Tuấn,Hiền

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Phương,Sơn,H.Tân,Phi,B.Tùng Hồng,Vi,Tặng,Ý,Tuấn,Hiền Thành,Vương,Việt,Minh,D.Tân,Hoàng Phương,Sơn,H.Tân,Phi,B.Tùng


